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NGƯỜI THỜ CÚNG LIỆT SĨ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC CHI TRẢ
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TT Họ và tên người thờ cúng
liệt sĩ Họ và tên liệt sĩ

Mối quan
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sĩ
Số sổ

Số quyết định
hưởng trợ cấp

thờ cúng

Ngày, tháng, năm
quyết định

Tháng năm
nhận tiền liền

kề

1 Phạm Thị Tỏi Phạm Văn Dần Cháu 22423 8821 15/12/2014 06/2022
2 Phạm Văn Gối Phạm Văn Nhứt Cháu 22417 3063 05-11-2021 06/2022
3 Phạm Thị Ang Phạm Văn Nốc Em 22270 280 20/4/2016 06/2022
4 Phạm Thị Chít Phạm Văn Đê Cháu 22414 8815 15/12/2014 06/2022
5 Phạm Văn Chút Phạm Văn Bộc Em 18907 8773 15/12/2014 06/2022
6 Phạm Thị Hòa Phạm Văn Eo Cháu 18890 8770 15/12/2014 06/2022
7 Phạm Thị Nhía Phạm Văn Đế ( Để) Em 18905 8772 15/12/2014 06/2022
8 Phạm Văn Đơn Phạm Văn Khẩu Cháu 18795 8741 15/12/2014 06/2022
9 Phạm Văn Lệ Phạm Trồng Anh 22413 8814 15/12/2014 06/2022

10 Phạm Thị Thân Phạm Văn Chá Cháu 22421 409 27/5/2020 06/2022
11 Phạm Thị Cứu Phạm Văn Tường (Tương) Cháu 22411 3739 02-12-2015 06/2022
12 Phạm Thị Cứu Phạm Văn Nhếp Cháu 18794 3711 02-12-2015 06/2022
13 Phạm Văn Tưa Phạm Văn Ta Cháu 22416 3064 05-11-2021 06/2022
14 Phạm Văn Bân Phạm Văn Thuộc Em 18774 279 20/4/2016 06/2022
15 Phạm Văn Bân Phạm Văn Biêu Em 41547 310 20/4/2016 06/2022
16 Phạm Văn Dư Phạm Văn Tập Cháu 22415 258 20/4/2016 06/2022
17 Phạm Thị Tắc Phạm Văn Tức Em 18793 8740 15/12/2014 06/2022
18 Phạm Văn Đuốc Phạm Văn Vú Cháu 18775 18775 15/12/2014 06/2022
19 Phạm Văn Rưa Phạm Văn Rí Em 22302 18936 15/12/2014 06/2022
20 Phạm Văn Đoàn Phạm Văn Thung Anh 18779 18779 15/12/2014 06/2022
21 Phạm Văn Róc Phạm Văn Hành Cháu 22271 8797 15/12/2014 06/2022
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22 Phạm Thị Nhì Phạm Văn Hờ ( Hồ) Cháu 22419 8818 15/12/2014 06/2022
23 Phạm Văn Minh Phạm Văn Thông Cháu 35396 8866 15/12/2014 06/2022
24 Phạm Văn Dư Phạm Văn Hùng Con 3707 258 05-11-2021 06/2022
25 Phạm Văn Thúa Phạm Ết Cháu 3716 98 26/12/2018 06/2022
26 Phạm Văn Đoàn Phạm Văn Mắt Con 3713 8621 15/12/2014 06/2022
27 Phạm Thị Rổ Phạm Văn Chết Chị 3759 8633 15/12/2014 06/2022
28 Phạm Văn Ênh Phạm Văn Lu Cháu 3757 8631 15/12/2014 06/2022
29 Phạm Thị Chấp Phạm Văn A ( Chi) Em 22278 295 20/4/2026 06/2022
30 Phạm Thị Đươi Phạm Văn Nhó Cháu 6550 8707 15/12/2014 06/2022
31 Phạm Thị Chót Phạm Văn Chiếu Cháu 18902 3068 05-11-2021 06/2022
32 Phạm Thị Phôn Phạm Văn Rìa Cháu 5938 8696 15/12/2014 06/2022
33 Phạm Văn Tên Phạm Văn Đêm Con 36037 3764 02-12-2015 06/2022
34 Phạm Thị Hênh Phạm Văn Nhâm Chị 18918 8777 15/12/2014 06/2022
35 Phạm Thị Dếp Phạm Văn Diếu Chị 49511 23 15/01/2015 06/2022
36 Phạm Văn Cóc Phạm Văn Mới Cháu 5934 8694 15/12/2014 06/2022
37 Phạm Văn Cóc Phạm Thị Thin Cháu 49604 3770 02-12-2015 06/2022
38 Phạm Văn Cóc Phạm Thị Đang Con 2779 257 20/4/2016 06/2022
39 Phạm Văn Nhảy Phạm Văn Nhân Em 2779 8799 15/12/2014 06/2022
40 Phạm Thị Điêm Phạm Văn Trâm Em 18777 280 20/4/2016 06/2022
41 Phạm Văn Le Phạm Văn Nghĩa Cháu 18850 3714 02-12-2015 06/2022
42 Phạm Văn Đền Phạm Văn Vút Cháu 22420 3066 05-11-2021 06/2022
43 Phạm Thị Đia Phạm Văn Hinh Em 22283 8800 15/12/2014 06/2022
44 Phạm Văn Ý Phạm Văn Hoay Cậu 22304 8805 15/12/2014 06/2022
45 Phạm Văn Ý Phạm Văn Ghêm Em 35352 3165 05-11-2021 06/2022
46 Phạm Văn Điết Phạm Văn Thành Cháu 24473 3166 05-11-2021 06/2022
47 Phạm Văn Lâm Phạm Văn Mang Cháu 5937 8695 15/12/2014 06/2022
48 Phạm Văn Nhui Phạm Văn Nghĩa Cháu 22422 63 15/01/2015 06/2022
49 Đinh Pa Rể Phạm Văn K’Lới Em 18844 8756 15/12/2014 06/2022
50 Đinh Pa Rể Phạm Văn K’Lế Em 22378 8810 15/12/2014 06/2022
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51 Phạm Văn Hon Phạm Văn Núi Anh 5717 3677 02-12-2015 06/2022
52 Phạm Văn Thuốc Phạm Văn Lẽo Con 5935 3164 05-11-2021 06/2022
53 Phạm Văn Nít Phạm Văn Dừa Cháu 3767 3163 05-11-2021 06/2022
54 Phạm Thị Nha Phạm Văn Loan Cháu 3758 3442 24/10/2022 11/2022

Tổng cộng: 54 người
 
- Tổng số người đã có quyết định trợ cấp thờ cúng theo Nghị định số 131:  54 người. Trong đó:

+Tổng số người đủ điều kiện đề nghị chi trả tiền thờ cúng năm 2023: 54 người
với tổng số tiền: 54 người  x 1.400.000 đồng/người/năm = 75.600.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng)

+ Số người không đủ điều kiện chi trả tiền thờ cúng năm 2023: 0 người.
 

Người lập UBND XÃ BA BÍCH
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+Tổng số người đủ điều kiện đề nghị chi trả tiền thờ cúng năm 2023: 54 người
với tổng số tiền: 54 người  x 1.400.000 đồng/người/năm = 75.600.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng)
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